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CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014 

 
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, BAN TGĐ 

 
Stt 

 
Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

Chức vụ 
tại công ty 
(nếu có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

 
Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

 
Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

 
Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%) 

 
Ghi chú 

HĐQT 

1 Đặng Triệu Hòa  
Chủ tịch 

HĐQT 
kiêm TGĐ 

    5,881,419 15,15  

       Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN 

 Đặng Kim Hoa  NCLQ       Bố 

 Triệu Hung Moi  NCLQ       Mẹ 

 Trịnh Phụng Mỹ  NCLQ       Vợ 

 Đặng Gia Hân  NCLQ       Con 

 Đặng Gia Doanh  NCLQ       Con 

 Đặng Gia Huệ  NCLQ       Con 

 Đặng Mỹ Linh  
Thành 
viên 

HĐQT 
    3,608,251 9,3 Em gái  

 
Đặng Hướng 

Cường 
 

Thành 
viên 

HĐQT 
    3,608,251 9,3 Em trai  

2 Đặng Mỹ Linh  
Thành 
viên 

HĐQT 
    3,608,251 9,3  

 Người có liên quan của Đặng Mỹ Linh – Thành viên HĐQT 

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN  

 
Công ty CP TM & 

ĐT Liên An 
 NCLQ       TGĐ 
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Công ty TNHH MTV 

PT BĐS Khải Tiến 
 NCLQ       TGĐ 

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN 

 Đặng Kim Hoa  NCLQ       Bố 

 Triệu Hung Moi  NCLQ       Mẹ 

 Hứa Vĩ Hòa  NCLQ       Chồng 

 Đặng Thừa Hiến  NCLQ       Con 

 Đặng Thừa Khánh  NCLQ       Con 

 Đặng Triệu Hòa  
Chủ tịch 
HĐQT 

    5,881,419 15,15 Anh trai 

 
Đặng Hướng 

Cường 
 

Thành 
viên 

HĐQT 
    3,608,251 9,3 Em trai 

3 
Đặng Hướng 

Cường 
 

Thành 
viên 

HĐQT 
    3,608,251 9,3  

Người có liên quan của Đặng Hướng Cường – Thành viên HĐQT 

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN 

 
Công ty TNHH 

P.A.N Châu Á 
 NCLQ       Giám Đốc 

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN 

 Đặng Kim Hoa  NCLQ       Bố 

 Triệu Hung Moi  NCLQ       Mẹ 

 Dang Vicky  NCLQ       Vợ 

 Dang Tiffany  NCLQ       Con 

 Dang Christina  NCLQ       Con 

 Đặng Bryan  NCLQ       Con 
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 Đặng Triệu Hòa  
Chủ tịch 
HĐQT 

    5,881,419 15,15 Anh trai 

 Đặng Mỹ Linh  
Thành 
viên 

HĐQT 
    3,608,251 9,3 Chị gái 

4 
Jean-Eric 

Jacquemin 
 

Thành 
viên 

HĐQT 
       

 Người có liên quan của Jean-Eric Jacquemin – Thành viên HĐQT 

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN 

 Red River Holding  NCLQ     9,928,668 25,58 Giám đốc  

 
Công ty TNHH 

Temasia Capital 
 NCLQ       CT HĐQT 

 
Công ty CP CN DV 

TM Ngọc Nghĩa 
 NCLQ       TV HĐQT 

 

Công ty CP Tập 

đoàn Thủy Sản 

Minh Phú 

 NCLQ       TV HĐQT 

 
Công ty CP Vĩnh 

Hòan 
 NCLQ       TV HĐQT 

 
Công ty TNHH Phát 

Triển France Gabon 
 NCLQ       TGĐ 

 
Công ty CP Tập 

đoàn Hoa Sen 
 NCLQ       TV HĐQT 

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN 

 
Mdm. Rei Nagai-

Jacquemin 
 NCLQ       Vợ 

 
Mr. William Thang 

Jacquemin 
 NCLQ       Con 
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5 
Mr. Lee Chien 

Kuan 
 

Thành 
viên 

HĐQT 
    0 0  

 Người có liên quan của Lee Chien Kuan – Thành viên HĐQT 

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN 

 Lee Cheung Chang  NCLQ       Bố 

 Lee Tsai Meao Hua  NCLQ       Mẹ 

 Lee Yu Ju  NCLQ       Vợ 

 Lee Tzu I  NCLQ       Con 

 Lee Cheng Hsi  NCLQ       Con 

6 Thái Tuấn Chí  
Thành 
viên 

HĐQT 

       

 Người có liên quan của Thái Tuấn Chí – Thành viên HĐQT 

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN 

 
Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Thái Tuấn 
 NCLQ     458.245 1,18 

Chủ tịch 

HĐQT kiêm 

TGĐ 

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN 

 Thái Hoạt Tường  NCLQ       Bố (đã mất) 

 Trương Thị Tưởng  NCLQ       Mẹ 

 Thái Minh Tú  NCLQ       Con 

 Thái Vĩnh Hậu  NCLQ       Anh trai 

 Thái Kiệt  NCLQ       Anh trai 

 Thái Ngọc Anh  NCLQ       Chị gái 
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 Thái Huỳnh Anh  NCLQ       Chị gái 

 Thái Kim Anh  NCLQ       Chị gái 

 Thái Kim Lan  NCLQ       Em gái 

 Thái Tấn Dũng  NCLQ       Em trai 

 Thái Kim Cúc  NCLQ       Em gái 

 Thái Tuấn Kiều  NCLQ       Em trai 

 Thái Hoạt Đức  NCLQ       Em trai 

BAN KIỂM SOÁT 

1 Nguyễn Tự Lực  
Trưởng 

BKS 
    22.656 0,06  

 Người có liên quan của Nguyễn Tự Lực – Trưởng Ban Kiểm Soát 

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN 

 
Công ty CP Dệt May 
ĐT TM Thành Công 

 NCLQ       Trưởng BKS 

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN 

 Nguyễn Văn Phả  NCLQ       Cha (đã mất) 

 Nguyễn Thị Cỏn  NCLQ       Mẹ (đã mất) 

 Nguyễn Kim Sang  NCLQ       Vợ 

 Nguyễn Minh Lương  NCLQ       Anh trai 

 Nguyễn Hòa Hiệp  NCLQ       Chị gái 

 
Nguyễn Thị Thu 
Thủy 

 NCLQ       Em gái 

 
Nguyễn Thị Thu 
Hằng 

 NCLQ       Em gái 

 
Nguyễn Ngọc Như 
Ý 

 NCLQ       Con 

 Nguyễn Tự Cường  NCLQ       Con 

2 Lê Anh Tuấn  
Thành 

viên  BKS 
    50.312 0,13  

 Người có liên quan của Lê Anh Tuấn – Thành viên Ban Kiểm Soát 

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN 
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 Lê Văn Sê         Cha (đã mất) 

 Nguyễn Thị Thìn  NCLQ       Mẹ  

 Mai Thị Mỹ  NCLQ       Vợ 

 Lê Kiên Trung  NCLQ       con trai 

 Lê Mai Minh Thùy  NCLQ       Con gái 

 Đỗ Minh Huyền  NCLQ       Con dâu 

 Lê Thị Thúy  NCLQ       Em gái 

 Lê Thị Thuần  NCLQ       Em gái 

 Lê Anh Tú  NCLQ       Em trai 

 Lê Thị Thanh  NCLQ       Em gái 

 Lê Thị Thao  NCLQ       Em gái 

3 
Nguyễn Thị Ngọc 

Linh 
 

Thành 
viên  BKS 

       

 Người có liên quan của Nguyễn Thị Ngọc Linh – Thành viên Ban Kiểm Soát 

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN 

 
Công ty TNHH MTV 
Chứng khoán Ngân 
hàng Đông Á 

 NCLQ     345.129 0,89 

Giám đốc 
DVKH Tổ 
chức kiêm 

Giám đốc Chi 
nhánh Hà Nội 

 
Công ty cổ phần 
Cấp nước Bến 
Thành 

 NCLQ       
Thành viên 
Ban kiểm 

soát 

 
Công ty cổ phần 
Cấp nước Nhà Bè 

 NCLQ       
Thành viên 
Ban kiểm 

soát 

 
Công ty cổ phần 
Cấp nước Phú Hòa 
Tân 

 NCLQ       
Thành viên 
Ban kiểm 

soát 

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN 

 Nguyễn Đức Hiền  NCLQ       Cha 

 Nguyễn Thị Á  NCLQ       Mẹ 

 Lê Đức Giang  NCLQ       Chồng 

 Lê Minh Ngọc  NCLQ       Con 

 Lê Minh Khuê  NCLQ       Con 

 
Nguyễn Thị Ngọc 
Mai 

 NCLQ       Em gái 
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 Nguyễn Hiền Nhân  NCLQ       Em trai 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1 Đặng Triệu Hòa  
TGĐ kiêm 
CT HĐQT 

       

2 Huang Wei Ling  Phó TGĐ     
       
0 
 

0  

 
 
Người có liên quan của Huang Wei Ling – Phó Tổng Giám Đốc 
 

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN 

 Huang Chang Ming   NCLQ       Bố  

 Pan Yu Ping   NCLQ       Mẹ  

 Chen Yi Min  NCLQ       Vợ  

 Huang Yin Zhen   NCLQ       Con  

 Huang Wei Xing   NCLQ       Em trai 

 Huang Chu En   NCLQ       Chị gái 

3 Phan Như Bích  
Kế toán 
trưởng 

    8,625 0,02  

 Người có liên quan của Phan Như Bích – Kế toán trưởng 

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN 

 Phan Văn Đồng  NCLQ       Bố 

 Nguyễn Thị Thư  NCLQ       Mẹ 

 Ngô Thùy Nhung  NCLQ       Vợ 

 Phan Tây Thy  NCLQ       Con 

 Phan Thanh Vũ  NCLQ       Anh trai 

 Phan Thanh Trang  NCLQ       Anh trai 






